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BÁO CÁO

Dự ước kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019;

Kế hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020.


Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban  nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Văn bản số 990/SKH-THQH ngày 17/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo dự ước kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019 và xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2020, như sau:

Phần thứ nhất

DỰ ƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019
I. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

Sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2019 chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết diễn biến bất thường, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 6 đợt dông lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại về tài sản, vật nuôi và hoa màu của nhân dân; ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại 7 huyện, thành phố. Song, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp với các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức sản xuất theo khung thời vụ tốt nhất; chủ động triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục đảm bảo cho sản xuất; phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng; cơ bản các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm, thủy sản đều hoàn thành và vượt kế hoạch tỉnh giao. 

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) dự ước đạt 8.415 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 4,1% so năm 2018. 

- Sản lượng lương thực dự kiến đạt 34,4 vạn tấn, đạt 101,9% KH (tăng 1,06% so với năm 2018), trong đó: Sản lượng thóc 26,16 vạn tấn đạt 100,7% KH; sản lượng ngô 8,24 vạn tấn, đạt 106% KH. Tổng diện tích gieo trồng các cây trồng chính hàng năm (lúa, ngô, lạc, đậu tương) ước thực hiện đạt 69.332 ha. Diện tích, năng suất, sản lượng cây mía không đạt kế hoạch đề ra. Diện tích cây ăn quả ước thực hiện năm 2019 tăng cao so với kế hoạch và kết quả thực hiện năm 2018. 

- Dự ước tổng đàn gia súc gia cầm năm 2019: Đàn trâu: 105.599 con (đạt chỉ tiêu kế hoạch); tăng 0,2% so với năm 2018; Đàn bò: 36.720 con (đạt kế hoạch) tăng 4,3% so với năm 2018; Trong đó: Đàn bò sữa là 4.300 con, sản lượng sữa tươi là 20.000 tấn, đạt chỉ tiêu kế hoạch; Đàn lợn: 559.300 con (đạt 93,8% kế hoạch) giảm 6,2% so với năm 2018. Đàn gia cầm: 6.284 ngàn con (đạt 99,9%KH) tăng 4,7% so với năm 2018. Tổng sản lượng thịt hơi các loại là 72.550 tấn đạt 101,7% kế hoạch năm 2019.

- Diện tích nuôi thả cá ước đạt 11.461 ha bằng 101,5% kế hoạch, sản lượng thuỷ sản 8.215 tấn bằng 107,5% KH, tăng 2,6% so với năm 2018.  

- Trồng rừng năm 2019 ước đạt 11.480 ha, đạt 105,8% KH, trong đó: Trồng rừng tập trung: 11.091,1 ha đạt 105,6% KH; trồng cây phân tán: 389 ha, đạt 111,2% KH. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 859.00 m3 đạt  chỉ tiêu kế hoạch. Duy trì độ che phủ của rừng trên 64%. 
(Có biểu chi tiết kèm theo)

1. Về trồng trọt bảo vệ thực vật: Công tác chỉ đạo sản xuất được triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo mùa vụ; các đơn vị chuyên môn tích cực phối hợp với cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống, tổ chức sản xuất theo khung thời vụ tốt nhất. Chuyển đổi mạnh cơ cấu giống, đưa các giống lúa tiến bộ kỹ thuật vào gieo cấy, mở rộng diện tích lúa thuần chất lượng (diện tích lúa chất lượng tăng 900 ha so với vụ xuân năm 2018), tiếp tục lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương để sản xuất hàng hoá (như bưởi, chuối, nhãn, hồng, na...) và rau đậu các loại. Duy trì và mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn: Diện tích chè sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn bền vững Rainforest là 792 ha; diện tích cam theo tiêu chuẩn VietGAP là 311,7 ha, diện tích cam theo hướng hữu cơ là 22,5 ha.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác dự báo, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh hại hiệu quả. Tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động trong hoạt động xử lý rác thải (vỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật) gắn với xây dựng nông thôn mới.
2. Chăn nuôi, thú y: Chăn nuôi tiếp tục được duy trì và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chăn nuôi tập trung, toàn tỉnh có 17 hợp tác xã và 261 trang trại chăn nuôi. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019
. Tiếp tục theo dõi hướng dẫn thực hiện các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi. 
Lĩnh vực chăn nuôi gặp nhiều khó khăn trong quý II do xảy ra  bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (từ ngày 22/5/2019) tại 7 huyện, thành phố; đến ngày 12/8/2019 số hộ có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi là 1.368 hộ thuộc 376 thôn/92 xã/07 huyện, thành phố, số lợn đã tiêu hủy 14.149con/725 tấn. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp hướng dẫn các huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp xử lý ổ dịch trên địa bàn; tổ chức tiêu hủy triệt để lợn bị bệnh theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường; duy trì, thành lập 82 chốt kiểm dịch tạm thời và 06 trạm kiểm dịch tại các điểm đầu mối giao thông thực hiện kiểm soát nghiêm việc vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp khoanh vùng, khống chế dịch bệnh; đồng thời thực hiện các giải pháp thú y theo quy định.
3. Thủy sản: Sản xuất thuỷ sản tiếp tục được đẩy mạnh phát triển, đặc biệt là nuôi cá đặc sản bằng lồng trên sông, hồ, tổng số lồng nuôi cá hiện có 1.986 lồng, trong đó có 778 lồng cá đặc sản, chiếm 39,17%. Ước sản lượng thủy sản năm 2019 đạt 8.215 tấn (tăng 2,6% so với năm 2018); tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất giống cá đặc sản bằng phương pháp sinh sản nhân tạo; hướng dẫn các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện áp dụng kỹ thuật nuôi cá đặc sản bằng lồng theo tiêu chuẩn VietGAP; tiếp tục nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả. Thực hiện công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. 


4. Lâm nghiệp: Đôn đốc, kiểm tra các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất lâm nghiệp năm 2019; đến ngày đến ngày 31/7/2019 toàn tỉnh đã tổ chức trồng rừng được 10.955,9 ha, đạt 101% (trong đó: Trồng rừng tập trung 10.566 ha, trồng cây phân tán quy diện tích 389,1 ha); khai thác được 6.165,6 ha, khối lượng gỗ 464.497 m3 đạt 54,07% kế hoạch; thực hiện sắp xếp, đổi mới các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp
; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao (đã trồng 1.011,5 ha đạt 96% nhu cầu đăng ký). Thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC đến tháng 7/2019 là 22.312 ha. Tiếp tục thực hiện giao rừng gắn với giao đất Lâm nghiệp (rừng trồng theo Chương trình 327 và Dự án 661 sau khi đã quy hoạch lại là rừng sản xuất)
.

 Công tác quản lý, bảo vệ rừng: Công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên được quan tâm duy trì thường xuyên, duy trì hoạt động của các Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng các cấp; áp dụng phần mềm phát hiện sớm điểm nghi cháy bằng dữ liệu ảnh vệ tinh; vận hành đưa vào sử dụng hệ thống thiết bị, phần mềm cấp tỉnh cảnh báo cháy rừng, hệ thống biển cấp dự báo cháy rừng tự động; cập nhật, báo cáo đầy đủ, kịp thời diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo phần mềm của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tổ chức 04 cuộc diễn tập Ứng phó với cháy rừng và cứu hộ, cứu nạn, kết quả được đánh giá đạt loại giỏi. Tiếp tục thực hiện phương án nâng cao năng lực, trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; bố trí lực lượng và tăng cường tuần tra, bảo vệ tốt tài nguyên rừng hiện có; Trong 6 tháng  năm toàn tỉnh phát hiện và xử lý 225 vụ vi phạm, trong đó: Xử lý vi phạm hành chính 217 vụ, xử lý vi phạm hình sự 8 vụ. 
II. Phát triển nông thôn
1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện "Bộ Tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020" và "Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020". Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019; đề xuất trình phê duyệt dự toán kinh phí sử dụng vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 -2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tham mưu hoàn thiện các nội dung Chương trình làm việc của Ban Tổ chức Trung ương và Lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương với Tỉnh Tuyên Quang; Lựa chọn đề xuất tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị khen thưởng trong phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020”.

2. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 
Quản lý, khai thác hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn; thực hiện kiểm soát, chất lượng nước đáp ứng nhu cầu của người dân tại các công trình cấp nước sinh hoạt được giao. Đã tiếp nhận, quản lý 23 công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh (trong đó có 06 công trình hoạt động kém hiệu quả; 01 công trình đang đề xuất thanh lý; 16 công trình đang hoạt động bình thường, hiện đang phục vụ cấp nước cho 1.565 hộ gia đình); tiếp tục hoàn thiện phương án cấp bù giá nước đối với các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn do đơn vị quản lý, theo yêu cầu của Sở Tài chính; đang tổ chức triển khai thi công xây dựng 04 cụm công trình cấp nước và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng 12 cụm công trình cấp nước thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019. Dự ước tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến hết năm 2019 đạt 90,5%.  
3. Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi và phòng chống  thiên tai
Tham mưu ban hành Kế hoạch Phòng chống thiên tai  (PCTT) và phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh: theo dõi, nắm bắt thông tin về khí tượng, thủy văn được thực hiện thường xuyên; kiểm tra, khắc phục các công trình thủy lợi, hồ đập, hệ thống đê, cống dưới đê đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ; công thác thường trực phòng chống lụt bão đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả; 06 tháng đầu năm 2019 bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ sản xuất 11 công trình đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí phòng chống thiên tai năm 2017 và nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 2018; sửa chữa, kiên cố 0,9 km kênh mương, 19 hạng mục công trình đầu mối, phát dọn 854.112 m² cỏ rác trên công trình đầu mối và bờ kênh, nạo vét 34.317m³ bùn lắng, khơi thông dòng chảy; thực hiện bơm chống hạn cục bộ cho 37,85 ha lúa. trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đã xảy ra 06 đợt thiên tai gây thiệt hại đến người, tài sản, hoa màu, vật nuôi và một số công trình bị ảnh hưởng, hư hỏng
. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.
Năm 2019, ước diện tích lúa được tưới chắc từ các công trình thủy lợi đạt trên 80% diện tích kế hoạch. 
4. Thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn
Tham mưu xây dựng các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Nghị quyết về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi và chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021. Đến nay Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Tiếp tục đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi và chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, tạo nguồn vốn cho nhiều hộ dân phát triển sản xuất. Đến nay, Ngân hàng đã giải ngân cho vay được 369,489 tỷ đồng; Ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho hộ gia đình, chủ trang trại được 32,3457 tỷ đồng.
Phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch năm 2019: Đến ngày 31/7/2019 đã cung ứng cấu kiện bê tông đúc sẵn kiên cố hóa kênh mương được 245,62 km, đã hoàn thành thi  công lắp đặt 119,05km/275 km, đạt 43,29% KH; bê tông hóa đường giao thông nội đồng, đã thi công được 79,68 km/111km, đạt 71,7%KH; cung ứng cấu kiện xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên được 39/71 nhà, số nhà đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng: 8 nhà.   

III. Đánh giá chung
Năm 2019, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết cực đoan, Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát và diễn biến phức tạp của giá cả thị trường nông sản. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh để tổ chức thực hiện. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo được thực hiện đồng bộ chặt chẽ, hiệu quả; dự ước một số lĩnh vực sản xuất của ngành nông nghiệp vẫn đạt kết quả khá hơn so với cùng kỳ năm 2018 (Một số chỉ tiêu đạt và vượt cao hơn so với kế hoạch 2019 như: Diện tích ngô, lạc, cam, bưởi, phát triển đàn bò, đàn gia cầm; sản lượng thủy sản...). 

Tuy nhiên, sản xuất nông lâm nghiệp vẫn còn khó khăn, hạn chế sau:
- Diện tích mía nguyên liệu đạt thấp so kế hoạch. Nguyên nhân do khó khăn chung của ngành mía đường trong cả nước đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất mía đường của tỉnh, cụ thể giá thu mua mía nguyên liệu giảm từ 900 đồng/kg xuống còn 800 đồng/kg, tiến độ thanh toán tiền mía cho nhân dân rất chậm, thu nhập từ trồng mía giảm; đầu ra của sản phẩm đường còn gặp khó khăn, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương còn chậm thanh toán tiền mía nguyên liệu của dân (đến ngày 25/7/2019 Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương mới thanh toán hết tiền mía nguyên liệu cho nhân dân) do đó người dân đã chuyển luân canh cây trồng khác (diện tích phế canh trên 3.600 ha)
 - Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai gây thiệt hại đến sản xuất nông, lâm nghiệp; một số diện tích lúa bị nhiễm sâu bệnh  đã làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Công tác dự tính, dự báo tình hình phát sinh dịch hại trên cây trồng được duy trì thực hiện, tuy nhiên việc tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng trừ hiệu quả còn hạn chế, làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất lúa ở một địa phương.

 - Dịch tả lợn Châu phi đã xảy ra tại 7 huyện, thành phố với diễn biến phức tạp, khó lường dẫn đến sức tiêu thụ sản phẩm thịt lợn có chiều hướng giảm, từ đó gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển chăn nuôi lợn trong toàn tỉnh. Dự ước tổng đàn lợn giảm hơn so với năm 2018, khả năng không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP NĂM 2020
Năm 2020, là năm "về đích" thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Mục tiêu năm 2020 của ngành nông nghiệp là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, thủy sản hàng hóa; đẩy mạnh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân.

I. Kế hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh năm gốc 2010) đạt 8.754,6 tỷ đồng, tăng 4% so với ước thực hiện năm 2019.
- Sản lượng lương thực đạt trên 34,4 vạn tấn.

- Tốc độ tăng đàn trâu tăng 2,0%, đàn bò tăng 5,0%, đàn lợn tăng 6%, đàn gia cầm tăng 6,5% so với năm 2019; sản lượng thịt hơi các loại 71.794 tấn; sản lượng sữa tươi 24.000 tấn. Diện tích nuôi thả cá 11.295 ha; sản lượng 8.260 tấn.

- Trồng rừng 10.350 ha, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 850.000 m3,  khai thác tre nứa nguyên liệu 22.100 tấn; làm tốt công tác bảo vệ rừng, duy trì độ che phủ của rừng trên 60% (biểu chi tiết kèm theo)
2. Nhiệm vụ và giải pháp
2.1. Về Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Xây dựng kế hoạch sản xuất bảo đảm bố trí cơ cấu giống, thời vụ hợp lý từng cánh đồng, từng vùng sản xuất. Tập trung phát triển tăng diện tích, năng suất và phát triển thị trường đối với các cây trồng chuyên canh tập trung: Cây cam sành, cây mía, cây chè, cây lạc. Mở rộng diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng cao. Đưa các giống ngô biến đổi gen vào sản xuất và tiếp tục đưa các giống ngô lai có tiềm năng, năng suất cao vào sản xuất đại trà. Xây dựng mô hình sản xuất bằng giống mới, đồng thời đánh giá hiệu quả giống cây trồng đã sản xuất để chuyển đổi cơ cấu giống, bổ sung vào tập đoàn giống chủ lực của tỉnh. 
- Làm tốt công tác dự tính, dự báo và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng kịp thời; nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; tăng cường hệ thống khuyến nông làm tốt công tác hướng dẫn nông dân canh tác đúng kỹ thuật; tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi hiệu quả và làm tốt công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.
2.2. Chăn nuôi thú y, thủy sản
Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Tăng cường hướng dẫn thực hiện các mô hình liên kết sản xuất chăn nuôi có hiệu quả gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp để nâng cao tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi tập trung trên tổng giá trị sản phẩm chăn nuôi. Phối hợp UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đàn vật nuôi và nuôi trồng thủy sản; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm; các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; tham mưu thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn gia súc gia cầm đặc biệt là trong vụ đông.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống thủy sản. Nâng cao năng lực sản xuất một số giống cá đặc sản bằng phương pháp sinh sản nhân tạo; chuyển dịch cơ cấu nuôi trồng theo hướng tăng tỷ trọng nuôi trồng các loài cá bản địa, cá đặc sản, cá thương phẩm cao sản có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng. Bằng nguồn chính sách hỗ trợ của địa phương, tiếp tục hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hóa, thực hiện nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. 
2.3. Lâm nghiệp

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp theo Kế hoạch của UBND tỉnh; thực hiện nghiêm quy chế quản lý giống cây lâm nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra sản xuất, cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp; tập trung sản xuất cây giống chất lượng (trong đó, chủ động được cây keo lai mô đáp ứng nhu cầu trồng rừng trong tỉnh); tiếp tục mở rộng diện tích rừng gỗ lớn; duy trì, tổ chức cấp mới chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC.
Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Củng cố các chốt, trạm, bố trí lực lượng làm tốt công tác bảo vệ tài nguyên rừng. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng và tuyên truyền, cảnh báo phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao năng lực của lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng.

II. Chương trình phát triển nông thôn:

 - Chương trình xây dựng nông thôn mới: Thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tích cực huy động toàn xã hội tham gia, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, trong đó ưu tiên xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất và hỗ trợ sản xuất hàng hóa để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu” và “Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020.
Phấn đấu đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó: Duy trì, giữ vững 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2019 và phấn đấu có thêm 04 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng số tiêu chí bình quân trên một xã từ 14 tiêu chí/xã năm 2019 lên 15 tiêu chí/xã năm 2020.

- Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và phòng chống  thiên tai

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung; thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả; tăng cường kiểm tra và đề xuất kịp thời các giải pháp tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình cấp nước tập trung nông thôn; phấn đấu nâng tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh toàn tỉnh lên trên 95%. 
Tiếp tục tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi; tham mưu xây dựng và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đổi mới và nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi. Rà soát, đề xuất để đầu tư công trình thủy lợi, ưu tiên công trình thủy lợi kết hợp tưới cây trồng cạn, nuôi trồng thủy sản phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở hợp tác công tư và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư công. 
Trên đây là báo cáo ước kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019 và Kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2020. Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang trân trọng báo cáo./.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
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	� Tiến độ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân-Hè: Đàn trâu LMLM: 34.820 con, đạt 46%KH, tiêm vắc xin THT: 49.459 con, đạt 65,4%KH; Đàn bò LMLM: 10.018 con, đạt 42,4%KH, tiêm văc xin THT: 13.477 con, đạt 57%KH; đàn lợn LMLM: 56.070 con, THT: 245.842 con, đạt 80%KH, Dịch tả: 237.082 con, đạt 77,19%KH; đàn gia cầm THT: 1.894.290 con đạt 64%KH; Niucatson 2.071.186 con đạt 70%KH, dịch tả vịt: 149.440 con, đạt 18,5%KH; đàn chó:25.593 con đạt 28,14%KH.


	� Đến nay đã cổ phần hóa xong 01 Công ty; 4 công ty còn lại đang thực hiện trình tự thủ tục, chuyển đổi doanh nghiệp theo phương án được UBND tỉnh phê duyệt.


	� Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức bán 324 ha rừng, số tiền thu được 3.310,240 triệu đồng, trong đó: bán đấu giá rừng: 0,68 ha; bán rừng đến tuổi bán đấu giá nhưng không đủ điều kiện bán đấu giá: 181,51 ha; thu hồi vốn đầu tư + 20% sản phẩm: 115,39 ha; thu hồi rừng đang chăm sóc 1,19 ha; thu hồi vốn đầu tư trên diện tích mất rừng cả lô: 23,93 ha; thanh lý hợp đồng trồng rừng 1,70 ha. Giao rừng 6 tháng đầu năm là 128,09 ha; giao đất: 266,48 ha


�Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra 6 tháng đầu năm: Về người: 01 người chết và 04 người bị thương; Về nhà ở 4.491 nhà (32 nhà đổ sập hoàn toàn, 100 nhà thiệt hại từ 50-70%, 540 nhà thiệt hại từ 30-50% và 3819 nhà thiệt hại dưới 30%); Về Nông lâm nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại: 597,93 ha lúa, 712,31 ha ngô rau màu; 95 tấn cam bị rụng quả và 96,4 ha cây ăn quả cam, bưởi, chuối bị đổ gãy; 215,7 ha cây lâm nghiệp; Về chăn nuôi: 03 con trâu bị sét đánh; 37 con gia cầm bị trôi; 9 ha ao cá tràn bờ, 02 lồng cá và 4 thuyền, nhà bè bị hỏng; Về cơ sở hạ tầng bị thiệt hại hư hỏng, ảnh hưởng: 34 điểm trường, 07 nhà văn hóa; 2 trụ sở UBND xã, 01 công trình thủy lợi, 13,5m kênh mương bị cây đổ hư hỏng;  255m đường giao thông, 7 cầu và 01 cống bị trôi; tổng khối lượng sạt lở, bồi lấp 3811,5m3 đất đá và 5.108, m2 mặt đường bị xói, trôi; 41cột điện. Thiệt hại khác: 113 công trình gồm nhà xưởng, gara ô tô, tường rào trường học, bếp, chuồng trại chăn nuôi và 88 cây xanh đô thị bị gãy đổ...
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